
DANH SÁCH  ĐẠI BIỂU HĐND XÃ, PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026  

DO THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHỈ ĐỊNH  

(Kèm theo Tờ trình số 122 /HĐND-VP ngày  17 /6/2025 của Thường trực HĐND thành phố) 

 

 

Stt 
Họ tên đại biểu 

HĐND 

Ngày tháng 

năm sinh 

Tiểu sử (Chức vụ đơn vị công tác trước sắp xếp 

Và vị trí công tác hiện nay) 

Chức vụ đơn vị công tác trước sắp 

xếp 
Hiện nay 

1.  
Lê Xuân Nam 23/8/1977 

UV. BTV Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT 

Thành ủy Cam Ranh 
Phó Bí thư Đảng ủy Phường Ba 

Ngòi 

2.  
Nguyễn Hồng Hải 09/11/1970 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

phường Ba Ngòi 
Chủ tịch UBMTTQ phường Ba 

Ngòi 

 3.  
Nguyễn Quốc Bảo 05/02/1975 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy Bí thư đảng ủy phường Ba Ngòi 

4.  
Nguyễn Quang Phú 30/12/1978 

Chính trị viên, BCHQS thành phố Cam Ranh 
Chưa được sắp xếp theo vị trí 

việc làm sau sáp nhập 

5.  Phạm Thị Ngọc Ánh 19/02/1983 
Thành ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức 

Thành ủy Cam Ranh 

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 

UBND  phường Ba Ngòi 

6.  Lê Minh Trí  Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ Trưởng Ban XDĐ phường 

7.  Đỗ Xuân Phi 16/12/1978 Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Phó Chủ tịch HĐND phường 

8.  Nông Sơn Hà 15/9/1981 CT. UBMT Phường Cam Lộc 
Phó trưởng Ban Văn hóa - xã hội 

HĐND phường Ba Ngòi 

9.  Trương Thị Thanh 

Thùy 
15/4/1990 PCT. UBND Phường Cam Lộc 

Phó Trưởng Ban xây dựng Đảng 

phường Ba Ngòi 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

PHƯỜNG BA NGÒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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10.  Đỗ Văn Toàn 14/6/1976 CT.UBND Cam Lợi 
Phó chủ tịch UBMT, phụ trách 

CCB phường Ba Ngòi 

11.  Nguyễn Thị Hồng 

Phượng 
24/3/1987 PCT. HĐND P. Cam Thuận UV. UBKT Phường Ba Ngòi 

12.  Võ Thị Hoài Nam 
 

22/12/1986 
Phó Chủ tịch UBND UV. UBKT Phường Ba Ngòi 

13.  Phan Chí Thanh 
 

01/7/1970 
Chủ tịch UBND P. Ba Ngòi UV.UBKT phường Ba Ngòi 

14.  Nguyễn Ngọc Anh 16/5/1954 Nguyên Tổ trưởng TDP Phường Ba Ngòi  

15.  Hoàng Gia Ánh 11/3/1956 
Phó Bí thư chi bộ, TT. TDP Phường Ba 

Ngòi 
 

16.  Nguyễn Công 
 

3/3/1963 
Chi hội trưởng Nông dân Phường Ba Ngòi  

17.  Lê Văn Chín 
 

31/8/1958 
Phó trưởng ban CTMT Phường Ba Ngòi  

18.  Đào Thị Doan 2/9/1980 PBT Đảng ủy Phường Ba Ngòi 
Phó Trưởng phòng VHXH 

phường Ba Ngòi 

19.  Nguyễn Nam Du 28/4/1958 BTCB, tổ trưởng TDP Phường Ba Ngòi  

20.  
Nguyễn Trọng 

Đại 
15/6/1964 Tổ trưởng TDP Phường Ba Ngòi  

21.  Trần Chí Hùng 5/5/1964 Chủ tịch Hội CCB Phường Ba Ngòi  

22.  
Nguyễn Thị Thúy 

Kiều 
27/6/1990 PCT. UBMT Phường Ba Ngòi  

23.  Đặng Thị Phương 26/10/1985 PCT. UBMT Phường Ba Ngòi  

24.  Nguyễn Thị Phước 28/7/1988 CC Văn phòng – TK Phường Ba Ngòi  

25.  Nguyễn Ngọc Sang 22/02/1960 Nguyên Tổ trưởng TDP Phường Ba Ngòi  

26.  Mai Anh Tuấn 13/7/1977 
Phó BTCB, tổ trưởng TDP Phường Ba 

Ngòi 
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27.  Lâm Đào Tùng 23/9/1976 
BT Đảng ủy xã,Chủ tịch 

HĐND xã Cam Phước Đông 

Phó GĐ Trung tâm HCC phường 

Ba Ngòi 

28.  Nguyễn Ngọc Hải 05/11/1978 PBT Đảng ủy xã Cam Phước Đông 
Phó chánh VP ĐU phường Ba 

Ngòi 

29.  
Trường Thị Hồng 

Anh 
08/4/1990 Phó Chủ tịch HĐND xã Cam Phước Đông 

Phó Ban Kinh tế - ngân sách 

HĐND phường Ba Ngòi 

30.  Lâm Ngọc Trọng 1/1/1967 
Nguyên PBT CT. UBND xã Cam Phước 

Đông 
 

31.  Trương Quang Bản 26/9/1981 Chủ tịch Hội CCB xã Cam Phước Đông  

32.  Nguyễn Thị Thu Hà 14/5/1974 PCT.UBND xã Cam Phước Đông  

33.  Nguyễn Văn Thi 27/10/1990 CC Tư pháp- hộ tịch xã Cam Phước Đông  

34.  Nguyễn Thị Kiều Hoa 17/11/1982 Công chức VP-TK xã Cam Phước Đông  

35.  
Phạm Ngọc Trung 

Hiếu 
30/12/1985 Công chức VP-TK xã Cam Phước Đông  

36.  Nguyễn Kế Bảo Quốc 25/5/1979 
Công chức CHT BCHQS xã Cam Phước 

Đông 
 

37.  Nguyễn Thành Mỹ 18/02/1967 Chủ tịch MTTQVN xã Cam Phước Đông  

38.  Mấu Thị Vi Hương 02/7/1986 
Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cam Phước 

Đông 
 

39.  Mai Anh Tuấn 19/3/1980 
Chủ tịch Hội nông dân xã Cam Phước 

Đông 
 

40.  Nguyễn Tuyến 10/7/1965 Chủ tịch Hội CCB xã Cam Phước Đông  

41.  Võ Phi Thuận 30/1/1955 Chủ tịch Hội đồng mục vụ GX Phú Nhơn  

42.  Nguyễn Tấn Lộc 8/10/1973 
BTCB, TT Thôn Tân Hiệp, Cam Phước 

Đông 
 

43.  
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 
21/10/1982 Chi hội trưởng phụ nữ Cam Phước Đông  

44.  Nguyễn Mận 7/4/1964 Thôn trưởng Cam Phước Đông  

45.  Trương Minh Nghĩa 06/11/1970 Thôn Trưởng Cam Phước Đông  
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46.  Nguyễn Minh Đức 5/11/1956 Thôn trưởng Cam Phước Đông  

47.  Nguyễn Xuân Hiển 02/8/1962 Bí thư, kiêm thôn trưởng Cam Phước Đông  

48.  Nguyễn Hường 8/9/1958 Thôn trưởng Cam Phước Đông  

49.  Phan Thanh Giản 19/5/1983 Đại diện doanh nghiệp Cam Phước Đông  

50.  Lưu Thị Huyền Vân 15/9/1971 
Hiệu trưởng trường mầm non 

Cam Phước Đông 
 

51.  Nguyễn Thị Trang  Trưởng Trạm Y tế xã  

 


